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1 2255120093 Dương Hoàng Minh Quân Nam 10/06/2004 22ĐHĐT02 CNKT điện tử - viễn thông 3,34 Giỏi 81 Tốt Giỏi

2 2331540144 Hồ Lê Viết Toàn Nam 24/04/2005 23ĐHTT03 Công nghệ thông tin 3,33 Giỏi 80 Tốt Giỏi

3 2331540160 Lê Tường Vân Nữ 09/09/2005 23ĐHTT06 Công nghệ thông tin 3,25 Giỏi 85 Tốt Giỏi

4 2255200061 Huỳnh Duy Phát Nam 19/12/2004 22ĐHKT02 Kỹ thuật hàng không 3,28 Giỏi 84 Tốt Giỏi

5 2331720033 Phạm Thị Ngọc Ánh Nữ 23/04/2005 23ĐHNATM1 Ngôn ngữ Anh 3,49 Giỏi 83 Tốt Giỏi

6 2331720041 Vương Thị Kim Khánh Nữ 02/11/2005 23ĐHNATM1 Ngôn ngữ Anh 3,42 Giỏi 84 Tốt Giỏi

7 2258420021 Đoàn Thị Kim Phúc Nữ 10/12/2004 22ĐHKL01 Quản lý hoạt động bay 3,66 Xuất sắc 91 Xuất sắc Xuất sắc

8 2258420065 Phạm Thị Mai Lương Nữ 19/02/2004 22ĐHKL02 Quản lý hoạt động bay 3,31 Giỏi 85 Tốt Giỏi

9 2258420101 Vũ Tuấn Anh Nam 02/09/2003 22ĐHKL02 Quản lý hoạt động bay 3,30 Giỏi 80 Tốt Giỏi

10 2258130025 Dương Hoàng Sơn Nam 05/12/2004 22ĐHDL01 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,37 Giỏi 84 Tốt Giỏi

11 2258130059 Phan Kiều Diễm Quỳnh Nữ 16/10/2004 22ĐHDL02 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,32 Giỏi 85 Tốt Giỏi

12 2258130034 Nhan Ngọc Hảo Tiên Nữ 09/05/2004 22ĐHDL01 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,31 Giỏi 92 Xuất sắc Giỏi

13 2331310010 Nguyễn Trần Thùy Linh Nữ 23/04/2005 23ĐHQTVT1 Quản trị kinh doanh 3,81 Xuất sắc 90 Xuất sắc Xuất sắc

14 2331310166 Nguyễn Thị Diễm Thuý Nữ 13/07/2005 23ĐHQTVT1 Quản trị kinh doanh 3,62 Xuất sắc 80 Tốt Giỏi

15 2331310258 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 21/06/2005 23ĐHQTKQ1 Quản trị kinh doanh 3,25 Giỏi 83 Tốt Giỏi

16 2331310039 Nguyễn Thị Thúy Nga Nữ 27/06/2005 23ĐHQTVT1 Quản trị kinh doanh 3,22 Giỏi 80 Tốt Giỏi

17 2253410315 Lê Thị Lưu Ly Nữ 02/09/2004 22ĐHQTC3 Quản trị kinh doanh 3,21 Giỏi 90 Xuất sắc Giỏi

18 2253410321 Nguyễn Quang Trung Nam 01/05/2004 22ĐHQTC3 Quản trị kinh doanh 3,21 Giỏi 82 Tốt Giỏi

19 2253440078 NguyễN HiềN Mỹ Nữ 24/09/2004 22ĐHNL02 Quản trị nhân lực 3,22 Giỏi 84 Tốt Giỏi
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